
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH

BẢNG SO SÁNH MỨC HỖ TRỢ THỰC HIỆN LỘ TRÌNH NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐƯỢC ĐÀO TẠO 
CỦA GIÁO VIÊN DÂN LẬP, TƯ THỤC; MỨC HỖ TRỢ TRUY LĨNH HỌC PHÍ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI GIÁO 

VIÊN MẦM NON ĐÀO TẠO TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC MẦM 
(Tại một số tỉnh/thành trên cả nước)

STT Tỉnh, thành 
phố

Tên văn bản 
QPPL Đối tượng áp dụng Mức hỗ trợ

1
Tỉnh Thái 
Nguyên

Nghị quyết số 
70/2026/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2026 

Giáo viên và cán bộ quản lý đang công 
tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công 
lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, 
thuộc đối tượng phải thực hiện nâng trình 
độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại 
khoản 1 Điều 2 Nghị định số 
71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 
2020 của Chính phủ quy định lộ trình 
thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào 
tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở; đã tham gia đào tạo nâng 
trình độ chuẩn từ trình độ trung cấp lên 
trình độ đại học ngành Giáo dục mầm 
non và đã được cấp bằng tốt nghiệp trình 
độ đại học ngành Giáo dục mầm non kể 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 nhưng chưa 
được cơ quan, đơn vị thanh toán học phí 
đào tạo.

Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng trình độ 
chuẩn được đào tạo đối với người học 
thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 
Điều 2 Nghị quyết này bằng mức học 
phí của cơ sở đào tạo tại thời điểm 
người học tham gia khóa đào tạo; việc 
hỗ trợ được thực hiện theo hình thức 
truy lĩnh đối với phần kinh phí đào 
tạo chưa được cơ quan, đơn vị thanh 
toán theo quy định.



STT Tỉnh, thành 
phố

Tên văn bản 
QPPL Đối tượng áp dụng Mức hỗ trợ

2 Tỉnh Cà Mau
Nghị quyết số 

40/2026/NQ-HĐND 
ngày 10/6/2026

Giáo viên mầm non đã tham gia đào tạo 
nâng trình độ chuẩn từ trung cấp lên đại 
học và được cấp bằng tốt nghiệp kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2020 nhưng chưa 
được thanh toán, truy lĩnh học phí đào tạo 
theo quy định và đang công tác, giảng 
dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên 
địa bàn tỉnh Cà Mau.

Giáo viên thuộc đối tượng quy định 
tại khoản 1 Điều 2 được truy lĩnh học 
phí đào tạo nâng trình độ chuẩn từ 
trung cấp lên đại học theo mức bằng 
100% học phí thực tế đã đóng theo 
quy định của cơ sở đào tạo tại thời 
điểm giáo viên theo học
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